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Có thành tích xuất sắc trong thực hiện Luật nghĩa vụ Quân sự 
và Luật Công an nhân dân năm 2026

 (Kèm theo Quyết định số:         /QĐ - CTUBND      /    /2026 
 của  CTUBND phường  Mỹ Hào)

TT Tên cá nhân Đơn vị công tác Ký nhận

Số tiền thưởng đối với mỗi cá nhân: 710.000 đồng
I. Công dân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Luật Nghĩa vụ Quân sự
1 Đỗ Tiến Đạt TDP Cộng Hòa, phường Mỹ Hào
2 Đỗ Ngọc Trinh TDP Cộng Hòa, phường Mỹ Hào
3 Nguyễn Tiến Trọng TDP Cộng Hòa, phường Mỹ Hào
4 Đặng Thanh Quyết TDP Văn Nhuế, phường Mỹ Hào
5 Trần Tiến Đạt TDP Văn Nhuế, phường Mỹ Hào
6 Đặng Văn Hiếu TDP Văn Nhuế, phường Mỹ Hào
7 Vũ Tùng Bách TDP Văn Nhuế, phường Mỹ Hào
8 Đặng Văn Nhất TDP Văn Nhuế, phường Mỹ Hào
9 Đặng Văn Đạt TDP Văn Nhuế, phường Mỹ Hào
10 Đặng Thành Trung TDP Văn Nhuế, phường Mỹ Hào
11 Nguyễn Khánh TDP Phú Đa, phường Mỹ Hào
12 Nguyễn Tiến Hiệp TDP Phú Đa, phường Mỹ Hào
13 Nguyễn Mạnh Hùng TDP Phú Đa, phường Mỹ Hào
14 Nguyễn Quang Huy TDP Phú Đa, phường Mỹ Hào
15 Đinh Minh Quyền TDP Yên Tập, phường Mỹ Hào
16 Nguyễn Tiến Đạt TDP Yên Tập, phường Mỹ Hào
17 Nguyễn Thế Anh TDP Yên Tập, phường Mỹ Hào
18 Phạm Tú Hải TDP An Tháp, phường Mỹ Hào
19 Vũ Khắc An TDP An Tháp, phường Mỹ Hào
20 Vũ Văn Quân TDP Nguyễn Xá, phường Mỹ Hào
21 Nguyễn Quang Phúc TDP Nguyễn Xá, phường Mỹ Hào
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22 Vũ Kim Kiệt TDP Nguyễn Xá, phường Mỹ Hào
23 Vũ Văn Đông TDP Nguyễn Xá, phường Mỹ Hào
24 Phan Văn Bách TDP Nguyễn Xá, phường Mỹ Hào
25 Vũ Thế Vinh TDP Nguyễn Xá, phường Mỹ Hào
26 Đặng Huy Vũ TDP Lỗ Xá, phường Mỹ Hào
27 Đỗ Trọng Tráng TDP Lỗ Xá, phường Mỹ Hào
28 Lê Đình Công TDP Lỗ Xá, phường Mỹ Hào
29 Nguyễn Đình Vũ TDP Lỗ Xá, phường Mỹ Hào
30 Đào Hữu Đạo TDP Lỗ Xá, phường Mỹ Hào
31 Đào Văn Hiếu TDP Lỗ Xá, phường Mỹ Hào
32 Nguyễn Trung Hiếu TDP Kim Huy, phường Mỹ Hào
33 Phạm Thế Tùng TDP Kim Huy, phường Mỹ Hào
34 Nguyễn Văn Tú TDP Kim Huy, phường Mỹ Hào
35 Nguyễn Dư Hoàng Đạo TDP Kim Huy, phường Mỹ Hào
36 Trần Trung Hiếu TDP Yên Xá, phường Mỹ Hào
37 Bùi Hải Anh TDP Phúc Xá, phường Mỹ Hào
38 Lê Việt Anh TDP Phúc Xá, phường Mỹ Hào
39 Đặng Duy Tùng TDP Ngọc Trì, phường Mỹ Hào
40 Nguyễn Văn Phú  TDP Bùi, phường Mỹ Hào
41 Quản Đức Anh  TDP Bùi, phường Mỹ Hào
42 Phạm Thanh Long  TDP Cẩm Quan, phường Mỹ Hào
43 Đỗ Đức Huy  TDP Cẩm Quan, phường Mỹ Hào
44 Lê Thanh Giang  TDP Cẩm Quan, phường Mỹ Hào
45 Vũ Kim Đốc  TDP Cẩm Quan, phường Mỹ Hào
46 Phạm Văn Minh  TDP Cẩm Quan, phường Mỹ Hào
47 Đặng Đình Chiến  TDP Cẩm Sơn, phường Mỹ Hào
48 Nguyễn Tuấn Kiệt  TDP Cẩm Sơn, phường Mỹ Hào
49 Trần Văn Minh  TDP Cẩm Sơn, phường Mỹ Hào
50 Đỗ Văn Nam  TDP Cẩm Sơn, phường Mỹ Hào
51 Ngô Khải Minh  TDP Cẩm Sơn, phường Mỹ Hào
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52 Nguyễn Trường Kỳ  TDP Dâu, phường Mỹ Hào
53 Nguyễn Tấn Dũng TDP Dâu, phường Mỹ Hào
54 Nguyễn Mạnh Hùng TDP Nhuận Trạch, phường Mỹ Hào
55 Nguyễn Phúc Thắng TDP Nhuận Trạch, phường Mỹ Hào
56 Nguyễn Văn Tùng TDP Nhuận Trạch, phường Mỹ Hào
57 Nguyễn Đức Linh TDP Nhuận Trạch, phường Mỹ Hào
58 Đỗ Thanh Tùng TDP Tiên Xá 1, phường Mỹ Hào
59 Đỗ Văn Duy Anh TDP Tiên Xá 1, phường Mỹ Hào
60 Nguyễn Văn Điền TDP Tiên Xá 1, phường Mỹ Hào
61 Ngô Huy Đoài TDP Tiên Xá 2, phường Mỹ Hào
62 Trần Quang Minh TDP Cộng Hòa, phường Mỹ Hào
63 Vũ Kim Cương TDP Nguyễn Xá, phường Mỹ Hào
64 Phan Đình Mạnh TDP Tiên Xá 2, phường Mỹ Hào
65 Nguyễn Hoàng Việt TDP Phú Đa, phường Mỹ Hào

II. Công dân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Luật Công an nhân dân
66 Hoàng Văn khánh TDP Lỗ Xá, phường Mỹ Hào
67 Nguyễn Kiên Định TDP Yên Tập, phường Mỹ Hào
68 Nguyễn Văn Đạt TDP Nhuận Trạch, phường Mỹ Hào
69 Bì Đức Hoan TDP Hoàng Lê, phường Mỹ Hào
70 Hoàng Vũ Minh TDP Cẩm Sơn, phường Mỹ Hào
71 Phan Trung Hiếu TDP Cẩm Sơn, phường Mỹ Hào
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